
STT Họ và tên Chức vụ

Mức độ

 hoàn thành 

nhiệm vụ

Hệ số

 khen 

thưởng

Mức tiền

 khen thưởng

1 Lê Quốc Cường Giám đốc HTXS 3.0 1,574,803

2 Dương Hoàng Vũ TP.KHTC HTXS 3.0 1,574,803

3 Phạm Thu Hồng Chánh VP HTXS 3.0 1,574,803

4 Nguyễn Đức Thuận TP. CNTT HTXS 3.0 1,574,803

5 Phạm Công Gion Chuyên viên HTXS 3.0 1,574,803

6 Nguyễn Thị Ngọc Nữ Kế toán trưởng HTXS 3.0 1,574,803

7 Phùng Thị Cẩm Nhung Chuyên viên HTXS 3.0 1,574,803

8 Nguyễn Thanh Hải Phó Giám đốc HTT 2.4 1,574,803

9 Trần Trung Hiếu Phó Giám đốc HTT 2.4 1,574,803

10 Võ Minh Tuấn Phó Giám đốc HTT 2.4 1,574,803

11 Nguyễn Thanh Hiền Chánh TTra HTT 2.4 1,574,803

12 Tăng Thành Nhơn PC.Thanh tra HTT 2.4 1,574,803

13 Trương Quang Phục Phó Chánh VP HTT 2.4 1,574,803

14 Từ Đỗ Minh Trí PP KHTC HTT 2.4 1,574,803

15 Phùng Thị Ánh Huệ Chuyên viên HTT 2.4 1,574,803

16 Trần Trung Chánh Chuyên viên HTT 2.4 1,574,803

17 Phan Lê Hải Yến Chuyên viên HTT 2.4 1,574,803

18 Quách Hải Vân Chuyên viên HTT 2.4 1,574,803

19 Trần Quốc Lực Thanh tra viên HTT 2.4 1,574,803

20 Trần Ngọc Thiên Nhi Chuyên viên HTT 2.4 1,574,803

21 Ngô Trần Phương Linh Chuyên viên HTT 2.4 1,574,803

22 Phạm Lê Ngọc Châu Chuyên viên HTT 2.4 1,574,803

23 Phạm Thị Thúy Hằng Chuyên viên HTT 2.4 1,574,803

24 Nông Thị Nhung Chuyên viên HTT 2.4 1,574,803

25 Phạm Nguyễn Phước Tài Chuyên viên HTT 2.4 1,574,803

26 Lê Thị Mỹ Tiên Chuyên viên HTT 2.4 1,574,803

27 Trần Nguyễn Như Anh Bảo vệ HTT 2.4 1,574,803

28 Trần Nguyễn Như Kim Tài xế HTT 2.4 1,574,803

29 Nguyễn Thành Tuấn Nhân viên KT HTT 2.4 1,574,803

30 Nguyễn Thị Mỹ Trang Tạp vụ HTT 2.4 1,574,803

76.2 1,574,803   

    Số tiền ghi bằng chữ :  Một trăm mười chín triệu chín trăm chín mươi chín ngàn tám trăm chín mươi chín
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